




TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn

Đối tượng 

Ưu tiên

Ngày nhận hồ 

sơ (Phiểu dự 

tuyển)

Ghi 

chú

1 Đoàn Thị Minh Châu 18/06/1991 Tuyên Hóa - Quảng Bình Ia H'Drai - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 24/06/2021

2 Lê Thị Mỹ Dung 11/12/1992 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 24/06/2021

3 Y Dung 02/03/1995 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Hà Lăng Đại học GDTH Không 28/06/2021

4 A Cứ 10/07/1993 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Gia Rai Đại học GDTH Không 23/06/2021

5 Trần Thị Hà 10/07/1997 Quảng Trạch - Quảng Bình Sa Thầy - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 29/06/2021

6 Ksor H'Hmi 24/04/1998 Ia Grai - Gia Lai Ia Grai - Gia Lai Gia Rai Đại học GDTH Không 29/06/2021

7 Nguyễn Lệ Hiền 18/04/1992 Bố Trạch - Quảng Bình TP Kon Tum - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 29/06/2021

8 Võ Thị Hoa 10/04/1995 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 29/06/2021

9 Trần Thị Khánh Huyền 12/09/1996 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 30/07/2021

10 Nguyễn Thị Huyền 28/07/1997 K'Bang - Gia Lai K'Bang - Gia Lai Kinh Đại học GDTH Không 30/07/2021

11 Đinh Thị Lợi 23/02/1990 Đà Bắc - Hòa Bình Ngọc Hồi - Kon Tum Mường Đại học GDTH Không 30/07/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn Sư phạm Tiểu học: Đa môn)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)



12 Vi Thị Mai Thường Xuân - Thanh Hóa Sa Thầy - Kon Tum Thái Đại học GDTH Không 01/07/2021

13 Nguyễn Ngọc Minh 10/10/1997 Tiên Phước - Quảng Nam TP Kon Tum - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 01/07/2021

14 Trần Thị Nga 10/04/1994 Ia Grai - Gia Lai Ia Grai - Gia Lai Kinh Đại học GDTH Không 05/07/2021

15 Y Nguyr 11/05/1997 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Hà Lăng Đại học GDTH Không 06/07/2021

16 Trần Thị Nhàn 16/01/1994 Ý Yên - Nam Định Ia H'Drai - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 06/07/2021

17 Võ Thanh Tâm 04/12/1995 Phú Mỹ - Bình Định Ngọc Hồi - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 07/07/2021

18 Võ Thị Thành 28/05/1994 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 08/07/2021

19 Đới Thị Thu Thủy 09/10/1999 Đắk Tô - Kon Tum Đắk Tô - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 08/07/2021

20 A Thưnh 22/09/1997 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Gia Rai Đại học GDTH Không 08/07/2021

21 Nguyễn Lê Phương Uyên 18/02/1993 Chư Sê - Gia Lai Sa Thầy - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 12/07/2021

22 Phạm Thị Thúy Vi 17/04/1995 Thanh Hà - Hải Dương Ia H'Drai - Kon Tum Kinh Đại học GDTH Không 14/07/2021

Danh sách này có 22 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn
Đối tượng Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Đỗ Thái Nguyên 19/09/1990 Cư Jút - Đắk Lắk Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐH GDTC Không 08/07/2021

2 A Nhảoh 19/06/1994 Ia Chim - Kon Tum Ia Chim - Kon Tum Gia Rai ĐH GDTC
Hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự
23/06/2021

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn Sư phạm Tiểu học: Thể dục)

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT

Danh sách này có 02 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn

Đối tượng 

Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Nguyễn Hồ Ngọc An 24/02/1995 TP Kon Tum - Kon Tum TP Kon Tum - Kon Tum Kinh ĐHSP Toán Không 29/06/2021

2 Lê Công Nam 23/05/1993 Triệu Phong - Quảng Trị Triệu Phong - Quảng Trị Kinh ĐHSP Toán Không 29/06/2021

3 Nguyễn Thị Thu 25/06/1987 Yên Mỗ - Ninh Bình Ia Grai - Gia Lai Kinh ĐHSP Toán Không 12/07/2021

4 A Vũ 03/04/1992 Sa Thầy - Kon Tum Sa Thầy - Kon Tum Hà Lăng ĐHSP Toán Không 24/06/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn THCS: Toán)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

Danh sách này có 04 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn

Đối tượng 

Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Y Hăo 18/10/1997 TP Kon Tum - Kon Tum TP Kon Tum - Kon Tum Gia Rai ĐHSP Ngữ Văn Không 14/07/2022

2 Lê Thị Lành 07/07/1993 Chư Sê - Gia Lai Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐHSP Ngữ Văn Không 07/07/2021

3 Y Tuyên 23/09/1993 Đắk Tô - Kon Tum Đắk Tô - Kon Tum Xơ Đăng ĐHSP Ngữ Văn Không 24/06/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn THCS: Ngữ văn)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

Danh sách này có 03 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn

Đối tượng 

Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Lê Thị Thu 20/09/1995 Thường Xuân - Thanh Hóa Sa Thầy - Kon Tum Thái ĐHSP Địa Lí Không 24/06/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn THCS: Địa Lí)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

Danh sách này có 01 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn

Đối tượng 

Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Y Ngai 10/02/1997 TP Kon Tum - Kon Tum TP Kon Tum - Kon Tum Gia Rai ĐHSP Lịch Sử Không 14/07/2022

2 Cao Thị Thảo 07/04/1996 Yên Định - Thanh Hóa Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐHSP Lịch Sử Không 09/07/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn THCS: Lịch sử)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

Danh sách này có 02 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn
Đối tượng Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Phan Văn Minh 15/02/1983 TP Kon Tum - Kon Tum TP Kon Tum - Kon Tum Kinh ĐH Mĩ Thuật
Con đẻ của người hoạt 

động kháng chiến bị 

nhiểm chất độc hóa học

05/07/2021

2 Cao Thanh Sơn 24/02/1991 Minh Hóa - Quảng Bình Ia H'Drai - Kon Tum Kinh ĐH Mĩ Thuật Không 24/06/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn THCS: Mĩ thuật)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

Danh sách này có 02 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn

Đối tượng 

Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Lê Minh Tùng 26/02/1996 Đắk Hà - Kon Tum Đắk Hà - Kon Tum Kinh ĐH GDTC Không 29/06/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn THCS: Thể dục)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

Danh sách này có 01 thí sinh./.



TT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh 

( Huyện - Tỉnh)

Hộ khẩu 

thường trú

( Huyện - Tỉnh)

Dân tộc
Trình độ

 chuyên môn

Đối tượng 

Ưu tiên

Ngày nhận 

hồ sơ (Phiểu 

dự tuyển)

Ghi 

chú

1 Hồ Thị Kim Phượng 25/05/1989 An Khê - Gia Lai TP Kon Tum - Kon Tum Kinh CĐ Kế toán Không 05/07/2021

2 Hồ Thị Ánh Tuyết 25/08/1987 Sa Thầy - Kon Tum Ia H'Drai - Kon Tum Kinh Đh Kế toán Không 05/07/2021

UBND HUYỆN IA H'DRAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI XÉT TUYỂN 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2021

(Chuyên môn Kế toán)

(Kèm theo Thông báo  số 01/TB-HĐTD ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT năm 2021)

Danh sách này có 02 thí sinh./.


